KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ QH – BH LỚP 4 TUỔI B1
Thời gian: Từ 04/5 – 23/5/2026
	
	Dự án học tập: Quê em vùng biển
Từ ngày 04/5 - 16/5/2026
	Bác Hồ kính yêu
Từ ngày 18/5 – 23/5/2026

	Giáo viên dạy
	Dương Cẩm Vân
	Lê Thị Ngát
	Dương Cẩm Vân

	HĐH
	Thứ2
	LVPT: PTTM
Hát: Bé yêu biển lắm (E1)
	LVPT: PTTC
Tung bóng lên cao
	LVPT: PTTC
Chạy chậm 60-80m

	
	Thứ3
	LVPT: PTTC 
Trèo qua ghế dài
	LVPT: PTNT
Tìm hiểu Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (E2, E3)
	LVPT: PTNT
Số 5 (tiết 3)

	
	Thứ4
	LVPT: PTNT
Khám phá biển Đồ Sơn (E2, E3)

	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái i, t, c 

	LVPT: PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe: Ai ngoan sẽ được thưởng

	
	Thứ5
	LVPT: PTNN 
Thơ: Quê em ở vùng biển
	LVPT: PTTC-KNXH
An toàn khi đi du lịch biển
HĐTN: Làm phở cuốn
	LVPT: PTTM 
Vận động minh họa: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

	
	Thứ6
	LVPT: PTTM
Vẽ biển Đồ Sơn
	LVPT: PTTM
Làm quà lưu niệm (E4)
	LVPT: PTNT
Số 5 (tiết 3)

	
	Thứ7
	LVPT: PTTM
Ôn: Vẽ biển Đồ Sơn
	LVPT: PTTM
Ôn: Làm quen chữ cái i, t, c 
	LVPT: PTNN
Ôn: Số 5 (tiết 3)

	HĐ
NT
	Thứ2
	- Quan sát: Thời tiết. 
- TCVĐ: Trò chơi: Sóng biển nhấp nhô
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: Vườn rau
	- Quan sát: Hạt cát.
- TCVĐ: Tung Cao hơn nữa, Bóng ai cao nhất
- Chơi tự do: Trò chơi Hạt cát vui nhộn (làm lâu đài cát)
Trẻ chơi ở các khu vực: Vườn rau
	- Quan sát: Thời tiết buổi sáng
- TCVĐ: Vận động viên nhí
- Chơi tự do: Cho tôi xin rác, phân loại rác: Rác hữa cơ, rác vô cơ, rác thủy tinh,…
Trẻ chơi ở các khu vực: Vườn rau

	
	Thứ 3
	- Quan sát: Quả mít
- TCVĐ: Bịt mắt bắt vịt.
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: Khu nhà Bác Gấu

	- Quan sát: quan sát vườn rau thủy canh
- TCVĐ: Trâu khỏe
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: Khu nhà Bác Gấu

	- Quan sát: Lập bảng quan sát ghi chép sự thay đổi của các buổi trong ngày
- TCVĐ: Quả bóng vàng
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: Khu nhà Bác Gấu

	
	Thứ4
	- Quan sát: Cây xoài
- TCVĐ: Thử sức cùng đôi chân 
- Chơi tự do: Thí nghiệm: Bong bóng Đại dương
Trẻ chơi ở các khu vực: Khu vườn cổ tích

	- Quan sát: Quả xoài.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Quan sát, sưu tầm một số nguyên liệu để làm đồ lưu niệm: Vỏ ốc, vỏ ngao, thanh gỗ, hột hạt.
Sưu tầm, đồ dùng, nguyên liệu để làm đồ lưu niệm (E4)
 Trẻ chơi ở các khu vực: Khu vườn cổ tích
	- Quan sát: Sự thay đổi của ánh mặt trời theo thời gian
- TCVĐ: đá bóng vào gôn. 
- Chơi tự do: Thí nghiệm: bóng bay tự thổi.
Trẻ chơi ở các khu vực: Khu nhà Mộc


	
	Thứ 5
	- Quan sát: Vườn rau thuốc nam
- TCVĐ: Đánh bắt hải sản, chuyển hải sản về biển.
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Sân bóng 
+ Khu trải nghiệm
	- Quan sát: Những viên sỏi 
- TCVĐ: Mặc áo phao thật nhanh
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Sân bóng 
+ Khu trải nghiệm
	- Quan sát: Thời tiết buổi sáng
- TCVĐ: Quăng vòng cổ chai
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu trải nghiệm


	
	Thứ 6
	- Quan sát: Cây hoa mào gà.
- TCVĐ: Cá và sóng biển
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: Khu thể chất

	- Quan sát: hoa hướng dương
- TCVĐ: Gọi tên địa danh bé nhanh chân nhảy
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: Khu thể chất

	- Quan sát: Lập bảng quan sát ghi chép sự thay đổi của các buổi trong ngày
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: Khu thể chất

	
	Thứ 7
	- Quan sát: Vườn thuốc nam
- TCVĐ: Sóng sô.
- Chơi tự do: Khu trải nghiệm.

	- Quan sát: Quả xoài.
- TCVĐ: Xi bô khoai.
- Chơi tự do: Khu vườn cổ tích
	- Quan sát: Bầu trời.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: phân loại rác: Rác hữa cơ, rác vô cơ, rác thủy tinh,…

	HĐC
	Thứ2
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h25)
- Quan sát: Bản đồ khu du lịch Đồ Sơn
- Xem vi deo: 15 địa điểm checkin phải đến khi tới Hải Phòng
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h25)
- Trò chuyện, thảo luận, xem video về rèn luyện thói quen bỏ rác đúng nơi quy định. Xem video hướng dẫn bỏ rác đúng nơi quy định
- Gia đình bé cùng đi du lịch biển
- Chơi tự do theo ý thích
	 - Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h00 – 15h25)
- Quan sát: ảnh Bác Hồ
- Tìm hiểu về lá cờ tổ quốc Việt Nam. Dạy bé nhận biết quốc kỳ và tên các nước trên thế giới. Trò chơi: Cờ của quốc gia nào
- Chơi tự do theo ý thích.

	
	Thứ3
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu các khu tắm biển tự nhiên ( Khu1, 2, 3) (E2, E3)
- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về ẩm thực vùng biển: Nem cua bể Nộm sứa Ốc xào cay Thịt trâu chọi...( Nguyên liệu, ccahs chế biến, địa điểm các nhà hàng nổi tiếng)(E2, E3)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, thời gian, địa điểm, Các hoạt động diễn ra trong  lễ hội chọi Trâu: Rước nước.
Rước trâu. Múa cờ. Đánh trống.(E2, E3)
- TC: Hướng dẫn viên du lịch nhí.
- Tìm hiểu nguyên liệu làm đồ lưu niệm (E2,E3). Xem video quy trình làm một số đồ lưu niệm (E4
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Điều bé muốn nói”
Cô hoặc bạn khác sẽ đóng vai làm “người đối thoại” 
- Phóng sự: Bác Hồ với thiếu niên và nhi đồng
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ4
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về khu bãi biển nhân tạo đồi rồng. (E2, E3)
- TC: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
- Làm quen một số bài thơ: Bến Cảng Hải Phòng
- Chơi tự do theo ý thích
	-  Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về lễ hội Đảo Dáu: Có lễ cầu ngư, Có hải đăng.
Người dân cầu mong bình an khi ra biển.(E2, E3)
- Làm quen một số bài thơ: Việt Nam quê hương em. 
- Xem tranh ảnh, video trò chuyện về một số đồ dùng, nguyên liệu chế tạo làm quà lưu niệm.( E2, E3). Phân công trẻ tìm, sưu tầm các nguyên vật liệu làm quà lưu niệm)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Hội thi : Bé phát  âm chuẩn.
- Sân chơi chữ cái.
- Quan sát bóng nắng thay đổi trong ngày. Trò chơi: Chơi cùng chiếc bóng
- Làm quen một số bài thơ: Ảnh Bác.
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(1500– 15h25)
- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu các dịch vụ và trải nghiệm ở biển : Đi cano. Lướt phao. Tàu cao tốc. Chơi cát, xây lâu đài cát. (E2, E3)
- Kể câu truyện theo chủ đề,  trong góc sách truyện: Thánh Gióng.
- Trò chơi: Tìm kiếm tài năng
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h25)
- Bé tham gia lễ hội: Trang trí sân lễ hội, làm hướng dẫn viên giới thiệu lễ hội. (E4)
- Vẽ bản thiết kế quà lưu niệm (E4)
- Trải nghiệm: Làm phở cuốn
- Vệ sinh lớp học.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h25)
- Kể câu truyện theo chủ đề,  trong góc sách truyện: Quả táo của Bác Hồ...
- Thực hành: Lựa chọn các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát trong các hoạt động.
- Hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, Em mơ gặp Bác Hồ
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ6
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về danh thắng - Di tích:  Đảo Hòn Dấu – có hải đăng. Dinh Vua Bảo Đại – nơi vua nghỉ mát. Tháp Tường Long – tháp cổ trên núi. (E2, E3)
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu
- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ thục hành viết "tên" của mình lên sản phẩm, làm thiệp chúc mừng
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Kể câu truyện theo chủ đề,  trong góc sách truyện: Sự tích con rồng cháu tiên, Sự tích hồ Gươm, Quả táo của Bác Hồ.
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm.
- Talk shows: quà lưu niệm vùng biển (E5), Review quê em vùng biển. Tổng kết dự án. (E6)
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Cuộc thi: Mầm non giữ gìn bản sắc Việt
- Tìm kiếm tài năng
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan

	
	Thứ 7
	- Bé đọc thơ hay
- Bé với chữ số
- Vệ sinh đồ chơi
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Bé với tiết tấu
- Vệ sinh đồ chơi
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi với chữ cái
- Trò chơi: bé hát hay
- Vệ sinh đồ chơi
- Chơi tự do theo ý thích


















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ QH – BH LỚP 4 TUỔI B2
Thời gian: Từ 04/5 – 23/5/2026
	
	Dự án học tập: Quê em vùng biển
Từ ngày 04/5 - 16/5/2026
	Bác Hồ kính yêu
Từ ngày 18/5 – 23/5/2026

	Giáo viên dạy
	Bùi Thị Linh
	Phạm Thị Chi
	Bùi Thị Linh

	HĐH
	Thứ2
	LVPT: PTTM
Hát: Bé yêu biển lắm (E1)
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái i, t, c 

	LVPT: PTTM 
Vận động minh họa: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ 

	
	Thứ3
	LVPT: PTTC 
Trèo qua ghế dài
	LVPT: PTTC-KNXH
An toàn khi đi du lịch biển
	LVPT: PTTC - KNXH 
Bác Hồ kính yêu 

	
	Thứ4
	 LVPT: PTNN 
Thơ: Quê em ở vùng biển 
(HĐ phòng nghệ thuật)
	LVPT: PTTC
Tung bóng lên cao 
(HĐ phòng thể chất)
	LVPT: PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe: Ai ngoan sẽ được thưởng
(HĐ phòng đọc sách)

	
	Thứ5
	LVPT: PTNT
Khám phá biển Đồ Sơn (E2, E3)

	LVPT: PTNT
Tìm hiểu Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (E2, E3) 
HĐTN: Làm phở cuốn
	LVPT: PTTC
Chạy chậm 60-80m

	
	Thứ6
	LVPT: PTTM
Vẽ biển Đồ Sơn
	LVPT: PTTM
Làm quà lưu niệm (E4)
	LVPT: PTNT
Số 5 (tiết 3)

	
	Thứ7
	LVPT: PTTM
Ôn: Vẽ biển Đồ Sơn
	LVPT: PTTM
Ôn: Làm quen chữ cái i, t, c 
	LVPT: PTNN
Ôn: Số 5 (tiết 3)

	HĐ
NT
	Thứ2
	- Quan sát: Thời tiết. 
- TCVĐ: Trò chơi: Sóng biển nhấp nhô
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: 
- Sân bóng
- Khu trải nghiệm
	- Quan sát: Hạt cát.
- TCVĐ: Tung Cao hơn nữa, Bóng ai cao nhất
- Chơi tự do: Trò chơi Hạt cát vui nhộn (làm lâu đài cát)
Trẻ chơi ở các khu vực: 
- Sân bóng
- Khu trải nghiệm
	- Quan sát: Thời tiết buổi sáng
- TCVĐ: Vận động viên nhí
- Chơi tự do: Cho tôi xin rác, phân loại rác: Rác hữa cơ, rác vô cơ, rác thủy tinh,…
Trẻ chơi ở các khu vực: 
- Khu trải nghiệm


	
	Thứ 3
	- Quan sát: Quả mít
- TCVĐ: Bịt mắt bắt vịt.
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: Khu nhà Bác Gấu

	- Quan sát: quan sát vườn rau thủy canh
- TCVĐ: Trâu khỏe
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: Khu nhà Bác Gấu

	- Quan sát: Lập bảng quan sát ghi chép sự thay đổi của các buổi trong ngày
- TCVĐ: Quả bóng vàng
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: Khu nhà Bác Gấu

	
	Thứ4
	- Quan sát: Cây xoài
- TCVĐ: Thử sức cùng đôi chân 
- Chơi tự do: Thí nghiệm: Bong bóng Đại dương
Trẻ chơi ở các khu vực: 
- Vườn rau

	- Quan sát: Quả xoài.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Quan sát, sưu tầm một số nguyên liệu để làm đồ lưu niệm: Vỏ ốc, vỏ ngao, thanh gỗ, hột hạt.
Sưu tầm, đồ dùng, nguyên liệu để làm đồ lưu niệm (E4)
 Trẻ chơi ở các khu vực: 
- Vườn rau

	- Quan sát: Sự thay đổi của ánh mặt trời theo thời gian
- TCVĐ: đá bóng vào gôn. 
- Chơi tự do: Thí nghiệm: bóng bay tự thổi.
Trẻ chơi ở các khu vực: 
- Vườn rau


	
	Thứ 5
	- Quan sát: Vườn rau thuốc nam
- TCVĐ: Đánh bắt hải sản, chuyển hải sản về biển.
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Khu thể chất

	- Quan sát: Những viên sỏi 
- TCVĐ: Mặc áo phao thật nhanh
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Khu thể chất
	- Quan sát: Thời tiết buổi sáng
- TCVĐ: Quăng vòng cổ chai
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Khu thể chất


	
	Thứ 6
	- Quan sát: Cây hoa mào gà.
- TCVĐ: Cá và sóng biển
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: 
- Nhà mộc

	- Quan sát: hoa hướng dương
- TCVĐ: Gọi tên địa danh bé nhanh chân nhảy
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: 
- Nhà mộc

	- Quan sát: Lập bảng quan sát ghi chép sự thay đổi của các buổi trong ngày
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: 
- Khu vườn cổ tích

	HĐC
	Thứ2
	- Quan sát: Bản đồ khu du lịch Đồ Sơn
- Xem video: 15 địa điểm checkin phải đến khi tới Hải Phòng
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chuyện, thảo luận, xem video về rèn luyện thói quen bỏ rác đúng nơi quy định. Xem video hướng dẫn bỏ rác đúng nơi quy định
- Gia đình bé cùng đi du lịch biển
- Chơi tự do theo ý thích
	- Quan sát: Ảnh Bác Hồ
- Tìm hiểu về lá cờ tổ quốc Việt Nam. Dạy bé nhận biết quốc kỳ và tên các nước trên thế giới. Trò chơi: Cờ của quốc gia nào
- Chơi tự do theo ý thích.

	
	Thứ3
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu các khu tắm biển tự nhiên ( Khu1, 2, 3) (E2, E3)
- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về ẩm thực vùng biển: Nem cua bể Nộm sứa Ốc xào cay Thịt trâu chọi...( Nguyên liệu, ccahs chế biến, địa điểm các nhà hàng nổi tiếng)(E2, E3)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, thời gian, địa điểm, Các hoạt động diễn ra trong  lễ hội chọi Trâu: Rước nước.
Rước trâu. Múa cờ. Đánh trống.(E2, E3)
- TC: Hướng dẫn viên du lịch nhí.
- Tìm hiểu nguyên liệu làm đồ lưu niệm (E2,E3). Xem video quy trình làm một số đồ lưu niệm (E4
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Điều bé muốn nói”
Cô hoặc bạn khác sẽ đóng vai làm “người đối thoại” 
- Phóng sự: Bác Hồ với thiếu niên và nhi đồng
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ4
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h50)
- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về khu bãi biển nhân tạo đồi rồng. (E2, E3)
- TC: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
- Làm quen một số bài thơ: Bến Cảng Hải Phòng
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h50)
-  Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về lễ hội Đảo Dáu: Có lễ cầu ngư, Có hải đăng.
Người dân cầu mong bình an khi ra biển.(E2, E3)
- Làm quen một số bài thơ: Việt Nam quê hương em. 
- Xem tranh ảnh, video trò chuyện về một số đồ dùng, nguyên liệu chế tạo làm quà lưu niệm.( E2, E3). Phân công trẻ tìm, sưu tầm các nguyên vật liệu làm quà lưu niệm)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h50)
- Hội thi : Bé phát  âm chuẩn.
- Sân chơi chữ cái.
- Quan sát bóng nắng thay đổi trong ngày. Trò chơi: Chơi cùng chiếc bóng
- Làm quen một số bài thơ: Ảnh Bác.
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ5
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu các dịch vụ và trải nghiệm ở biển : Đi cano. Lướt phao. Tàu cao tốc. Chơi cát, xây lâu đài cát. (E2, E3)
- Kể câu truyện theo chủ đề,  trong góc sách truyện: Thánh Gióng.
- Trò chơi: Tìm kiếm tài năng
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Bé tham gia lễ hội: Trang trí sân lễ hội, làm hướng dẫn viên giới thiệu lễ hội. (E4)
- Vẽ bản thiết kế quà lưu niệm (E4)
- Trải nghiệm: Làm phở cuốn
- Vệ sinh lớp học.
	- Kể câu truyện theo chủ đề,  trong góc sách truyện: Quả táo của Bác Hồ...
- Thực hành: Lựa chọn các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát trong các hoạt động.
- Hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, Em mơ gặp Bác Hồ
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ6
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h50)
- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về danh thắng - Di tích:  Đảo Hòn Dấu – có hải đăng. Dinh Vua Bảo Đại – nơi vua nghỉ mát. Tháp Tường Long – tháp cổ trên núi. (E2, E3)
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu
- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ thục hành viết "tên" của mình lên sản phẩm, làm thiệp chúc mừng
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h50)
- Kể câu chuyện theo chủ đề,  trong góc sách truyện: Sự tích con rồng cháu tiên, Sự tích hồ Gươm, Quả táo của Bác Hồ.
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm.
- Talk shows: quà lưu niệm vùng biển (E5), Review quê em vùng biển. Tổng kết dự án. (E6)
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h50)
- Cuộc thi: Mầm non giữ gìn bản sắc Việt
- Tìm kiếm tài năng
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan

	
	Thứ 7
	- Bé đọc thơ hay
- Bé với chữ số
- Vệ sinh đồ chơi
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Bé với tiết tấu
- Vệ sinh đồ chơi
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi với chữ cái
- Trò chơi: bé hát hay
- Vệ sinh đồ chơi
- Chơi tự do theo ý thích



	












KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ QH – BH LỚP 4 TUỔI B3
Thời gian: Từ 04/5 – 23/5/2026
	
	Dự án học tập: Quê em vùng biển
Từ ngày 04/5 - 16/5/2026
	Bác Hồ kính yêu
Từ ngày 18/5 – 23/5/2026

	Giáo viên dạy
	Hoàng Thị Nhi
	Nguyễn Thị Lệ
	Hoàng Thị Nhi

	HĐH
	Thứ2
	LVPT: PTTM
Hát: Bé yêu biển lắm (E1)
	LVPT: PTTC
Tung bóng lên cao
	LVPT: PTTC
Chạy chậm 60-80m

	
	Thứ3
	LVPT: PTNT
Khám phá biển Đồ Sơn (E2, E3)

	LVPT: PTNT
Tìm hiểu Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (E2, E3)
	LVPT: PTTC - KNXH 
Bác Hồ kính yêu 


	
	Thứ4
	LVPT: PTTC 
Trèo qua ghế dài
(Học tại phòng thể chất)
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái i, t, c 

	LVPT: PTNT
Số 5 (tiết 3)
(Học phòng Steam)

	
	Thứ5
	LVPT: PTNN 
Thơ: Quê em ở vùng biển
	LVPT: PTTC-KNXH
An toàn khi đi du lịch biển
HĐTN: Làm phở cuốn
	LVPT: PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe: Ai ngoan sẽ được thưởng 

	
	Thứ6
	LVPT: PTTM
Vẽ biển Đồ Sơn
	LVPT: PTTM
Làm quà lưu niệm (E4)
	LVPT: PTTM 
Vận động minh họa: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

	
	Thứ7
	LVPT: PTTM
Ôn: Vẽ biển Đồ Sơn
	LVPT: PTTM
Ôn: Làm quen chữ cái i, t, c 
	LVPT: PTNN
Ôn: Số 5 (tiết 3)

	HĐ
NT
	Thứ2
	- Quan sát: Thời tiết. 
- TCVĐ: Trò chơi: Sóng biển nhấp nhô
- Trẻ chơi ở khu vực: Khu trải nghiệm.

	- Quan sát: Hạt cát.
- TCVĐ: Tung Cao hơn nữa, Bóng ai cao nhất
- Trẻ chơi ở khu vực: Khu trải nghiệm.

	- Quan sát: Thời tiết buổi sáng
- TCVĐ: Vận động viên nhí
- Chơi tự do: Cho tôi xin rác, phân loại rác: Rác hữa cơ, rác vô cơ, rác thủy tinh,…
- Trẻ chơi ở khu vực: Sân bóng, khu trải nghiệm.

	
	Thứ 3
	- Quan sát: Quả mít
- TCVĐ: Bịt mắt bắt vịt.
- Trẻ chơi ở khu vực: Khu vườn rau. 
	- Quan sát: quan sát vườn rau thủy canh
- TCVĐ: Trâu khỏe
- Trẻ chơi ở khu vực: Khu vườn rau. 
	- Quan sát: Lập bảng quan sát ghi chép sự thay đổi của các buổi trong ngày
- TCVĐ: Quả bóng vàng
- Trẻ chơi ở khu vực: Khu vườn rau.

	
	Thứ4
	- Quan sát: Cây xoài
- TCVĐ: Thử sức cùng đôi chân 
- Trẻ chơi ở khu vực: Khu thể chất 
	- Quan sát: Quả xoài.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Trẻ chơi ở khu vực: Khu thể chất 
Sưu tầm, đồ dùng, nguyên liệu để làm đồ lưu niệm (E4)
	- Quan sát: Sự thay đổi của ánh mặt trời theo thời gian
- TCVĐ: đá bóng vào gôn. 
- Trẻ chơi ở khu vực: Khu thể chất 

	
	Thứ 5
	- Quan sát: Vườn rau thuốc nam
- TCVĐ: Đánh bắt hải sản, chuyển hải sản về biển.
- Trẻ chơi ở khu vực: Vườn cổ tích.
	- Quan sát: Những viên sỏi 
- TCVĐ: Mặc áo phao thật nhanh
- Trẻ chơi ở khu vực: Vườn cổ tích.
	- Quan sát: Thời tiết buổi sáng
- TCVĐ: Quăng vòng cổ chai
- Trẻ chơi ở khu vực: Nhà mộc.


	
	Thứ 6
	- Quan sát: Cây hoa mào gà.
- TCVĐ: Cá và sóng biển
- Trẻ chơi ở khu vực: Khu vườn bác gấu 
	- Quan sát: hoa hướng dương
- TCVĐ: Gọi tên địa danh bé nhanh chân nhảy
- Trẻ chơi ở khu vực: Khu vườn bác gấu 
	- Quan sát: Lập bảng quan sát ghi chép sự thay đổi của các buổi trong ngày
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Trẻ chơi ở khu vực: Khu vườn bác gấu

	HĐC
	Thứ2
	- Quan sát: Bản đồ khu du lịch Đồ Sơn
- Xem vi deo: 15 địa điểm checkin phải đến khi tới Hải Phòng
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chuyện, thảo luận, xem video về rèn luyện thói quen bỏ rác đúng nơi quy định. Xem video hướng dẫn bỏ rác đúng nơi quy định
- Gia đình bé cùng đi du lịch biển
- Chơi tự do theo ý thích
	- Quan sát: ảnh Bác Hồ
- Tìm hiểu về lá cờ tổ quốc Việt Nam. Dạy bé nhận biết quốc kỳ và tên các nước trên thế giới. Trò chơi: Cờ của quốc gia nào
- Chơi tự do theo ý thích.

	
	Thứ3
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu các khu tắm biển tự nhiên ( Khu1, 2, 3) (E2, E3)
- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về ẩm thực vùng biển: Nem cua bể Nộm sứa Ốc xào cay Thịt trâu chọi...( Nguyên liệu, ccahs chế biến, địa điểm các nhà hàng nổi tiếng)(E2, E3)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, thời gian, địa điểm, Các hoạt động diễn ra trong  lễ hội chọi Trâu: Rước nước.
Rước trâu. Múa cờ. Đánh trống.(E2, E3)
- TC: Hướng dẫn viên du lịch nhí.
- Tìm hiểu nguyên liệu làm đồ lưu niệm (E2,E3). Xem video quy trình làm một số đồ lưu niệm (E4
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Điều bé muốn nói”
Cô hoặc bạn khác sẽ đóng vai làm “người đối thoại” 
- Phóng sự: Bác Hồ với thiếu niên và nhi đồng
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ4
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h20 - 15h55)
- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về khu bãi biển nhân tạo đồi rồng. (E2, E3)
- TC: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
- Làm quen một số bài thơ: Bến Cảng Hải Phòng
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h20 - 15h55)
-  Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về lễ hội Đảo Dáu: Có lễ cầu ngư, Có hải đăng.
Người dân cầu mong bình an khi ra biển.(E2, E3)
- Làm quen một số bài thơ: Việt Nam quê hương em. 
- Xem tranh ảnh, video trò chuyện về một số đồ dùng, nguyên liệu chế tạo làm quà lưu niệm.( E2, E3). Phân công trẻ tìm, sưu tầm các nguyên vật liệu làm quà lưu niệm)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h20 - 15h55)
- Hội thi : Bé phát  âm chuẩn.
- Sân chơi chữ cái.
- Quan sát bóng nắng thay đổi trong ngày. Trò chơi: Chơi cùng chiếc bóng
- Làm quen một số bài thơ: Ảnh Bác.
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ5
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu các dịch vụ và trải nghiệm ở biển : Đi cano. Lướt phao. Tàu cao tốc. Chơi cát, xây lâu đài cát. (E2, E3)
- Kể câu truyện theo chủ đề,  trong góc sách truyện: Thánh Gióng.
- Trò chơi: Tìm kiếm tài năng
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Bé tham gia lễ hội: Trang trí sân lễ hội, làm hướng dẫn viên giới thiệu lễ hội. (E4)
- Vẽ bản thiết kế quà lưu niệm (E4)
- Trải nghiệm: Làm phở cuốn
- Vệ sinh lớp học.
	- Kể câu truyện theo chủ đề,  trong góc sách truyện: Quả táo của Bác Hồ...
- Thực hành: Lựa chọn các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát trong các hoạt động.
- Hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, Em mơ gặp Bác Hồ
- Vệ sinh lớp học.

	
	Thứ6
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h20 - 15h55)
- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về danh thắng - Di tích:  Đảo Hòn Dấu – có hải đăng. Dinh Vua Bảo Đại – nơi vua nghỉ mát. Tháp Tường Long – tháp cổ trên núi. (E2, E3)
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu
- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ thục hành viết "tên" của mình lên sản phẩm, làm thiệp chúc mừng
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h20 - 15h55)
- Kể câu truyện theo chủ đề,  trong góc sách truyện: Sự tích con rồng cháu tiên, Sự tích hồ Gươm, Quả táo của Bác Hồ.
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm.
- Talk shows: quà lưu niệm vùng biển (E5), Review quê em vùng biển. Tổng kết dự án. (E6)
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h20 - 15h55)
- Cuộc thi: Mầm non giữ gìn bản sắc Việt
- Tìm kiếm tài năng
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan

	
	Thứ 7
	- Bé đọc thơ hay
- Bé với chữ số
- Vệ sinh đồ chơi
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Bé với tiết tấu
- Vệ sinh đồ chơi
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi với chữ cái
- Trò chơi: bé hát hay
- Vệ sinh đồ chơi
- Chơi tự do theo ý thích


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ QH – BH LỚP 4 TUỔI B4
Thời gian: Từ 04/5 – 23/5/2026
	
	Dự án học tập: Quê em vùng biển
Từ ngày 04/5 - 16/5/2026
	Bác Hồ kính yêu
Từ ngày 18/5 – 23/5/2026

	Giáo viên dạy
	Đỗ Thị Hường 
	Ngô Thị Tân 
	Đỗ Thị Hường 

	HĐH
	Thứ2
	LVPT: PTTM
Hát: Bé yêu biển lắm (E1)
	LVPT: PTTC
Tung bóng lên cao
	LVPT: PTTC
Chạy chậm 60-80m

	
	Thứ3
	LVPT: PTNT
Khám phá biển Đồ Sơn (E2, E3)

	LVPT: PTNT
Tìm hiểu Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (E2, E3)
	LVPT: PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe: Ai ngoan sẽ được thưởng

	
	Thứ4
	LVPT: PTTC 
Trèo qua ghế dài
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái i, t, c 

	LVPT: PTNT
Số 5 (tiết 3)


	
	Thứ5
	LVPT: PTNN 
Thơ: Quê em ở vùng biển
	LVPT: PTTC-KNXH
An toàn khi đi du lịch biển
HĐTN: Làm phở cuốn
	LVPT: PTTM 
Vận động minh họa: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

	
	Thứ6
	LVPT: PTTM
Vẽ biển Đồ Sơn
	LVPT: PTTM
Làm quà lưu niệm (E4)
	LVPT: PTTC - KNXH 
Bác Hồ kính yêu

	
	Thứ7
	LVPT: PTTM
Ôn: Vẽ biển Đồ Sơn
	LVPT: PTTM
Ôn: Làm quen chữ cái i, t, c 
	LVPT: PTNN
Ôn: Số 5 (tiết 3)

	HĐ
NT
	Thứ2
	- Quan sát: Thời tiết. 
- TCVĐ: Trò chơi: Sóng biển nhấp nhô
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: Vườn rau
	- Quan sát: Hạt cát.
- TCVĐ: Tung Cao hơn nữa, Bóng ai cao nhất
- Chơi tự do: Trò chơi Hạt cát vui nhộn (làm lâu đài cát)
Trẻ chơi ở các khu vực: Vườn rau
	- Quan sát: Thời tiết buổi sáng
- TCVĐ: Vận động viên nhí
- Chơi tự do: Cho tôi xin rác, phân loại rác: Rác hữa cơ, rác vô cơ, rác thủy tinh,…
Trẻ chơi ở các khu vực: Vườn rau

	
	Thứ4
	- Quan sát: Cây xoài
- TCVĐ: Thử sức cùng đôi chân 
- Chơi tự do: Thí nghiệm: Bong bóng Đại dương
Trẻ chơi ở các khu vực: Khu vườn cổ tích

	- Quan sát: Quả xoài.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Quan sát, sưu tầm một số nguyên liệu để làm đồ lưu niệm: Vỏ ốc, vỏ ngao, thanh gỗ, hột hạt.
Sưu tầm, đồ dùng, nguyên liệu để làm đồ lưu niệm (E4)
 Trẻ chơi ở các khu vực: Khu vườn cổ tích
	- Quan sát: Sự thay đổi của ánh mặt trời theo thời gian
- TCVĐ: đá bóng vào gôn. 
- Chơi tự do: Thí nghiệm: bóng bay tự thổi.
Trẻ chơi ở các khu vực: Khu nhà Mộc


	HĐC
	Thứ2
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h30– 15h00)
- Quan sát: Bản đồ khu du lịch Đồ Sơn
- Xem vi deo: 15 địa điểm checkin phải đến khi tới Hải Phòng
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h30– 15h00)
- Trò chuyện, thảo luận, xem video về rèn luyện thói quen bỏ rác đúng nơi quy định. Xem video hướng dẫn bỏ rác đúng nơi quy định
- Gia đình bé cùng đi du lịch biển
- Chơi tự do theo ý thích
	 - Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (14h30– 15h00)
- Quan sát: ảnh Bác Hồ
- Tìm hiểu về lá cờ tổ quốc Việt Nam. Dạy bé nhận biết quốc kỳ và tên các nước trên thế giới. Trò chơi: Cờ của quốc gia nào
- Chơi tự do theo ý thích.

	
	Thứ3
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu các khu tắm biển tự nhiên ( Khu1, 2, 3) (E2, E3)
- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về ẩm thực vùng biển: Nem cua bể Nộm sứa Ốc xào cay Thịt trâu chọi...( Nguyên liệu, ccahs chế biến, địa điểm các nhà hàng nổi tiếng)(E2, E3)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, thời gian, địa điểm, Các hoạt động diễn ra trong  lễ hội chọi Trâu: Rước nước.
Rước trâu. Múa cờ. Đánh trống.(E2, E3)
- TC: Hướng dẫn viên du lịch nhí.
- Tìm hiểu nguyên liệu làm đồ lưu niệm (E2,E3). Xem video quy trình làm một số đồ lưu niệm (E4
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Điều bé muốn nói”
Cô hoặc bạn khác sẽ đóng vai làm “người đối thoại” 
- Phóng sự: Bác Hồ với thiếu niên và nhi đồng
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ4
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về khu bãi biển nhân tạo đồi rồng. (E2, E3)
- TC: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
- Làm quen một số bài thơ: Bến Cảng Hải Phòng
- Chơi tự do theo ý thích
	-  Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về lễ hội Đảo Dáu: Có lễ cầu ngư, Có hải đăng.
Người dân cầu mong bình an khi ra biển.(E2, E3)
- Làm quen một số bài thơ: Việt Nam quê hương em. 
- Xem tranh ảnh, video trò chuyện về một số đồ dùng, nguyên liệu chế tạo làm quà lưu niệm.( E2, E3). Phân công trẻ tìm, sưu tầm các nguyên vật liệu làm quà lưu niệm)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Hội thi : Bé phát  âm chuẩn.
- Sân chơi chữ cái.
- Quan sát bóng nắng thay đổi trong ngày. Trò chơi: Chơi cùng chiếc bóng
- Làm quen một số bài thơ: Ảnh Bác.
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h30– 15h00)
- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu các dịch vụ và trải nghiệm ở biển : Đi cano. Lướt phao. Tàu cao tốc. Chơi cát, xây lâu đài cát. (E2, E3)
- Kể câu truyện theo chủ đề,  trong góc sách truyện: Thánh Gióng.
- Trò chơi: Tìm kiếm tài năng
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h30 – 15h00)
- Bé tham gia lễ hội: Trang trí sân lễ hội, làm hướng dẫn viên giới thiệu lễ hội. (E4)
- Vẽ bản thiết kế quà lưu niệm (E4)
- Trải nghiệm: Làm phở cuốn
- Vệ sinh lớp học.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h30– 15h00)
- Kể câu truyện theo chủ đề,  trong góc sách truyện: Quả táo của Bác Hồ...
- Thực hành: Lựa chọn các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát trong các hoạt động.
- Hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, Em mơ gặp Bác Hồ
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ6
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về danh thắng - Di tích:  Đảo Hòn Dấu – có hải đăng. Dinh Vua Bảo Đại – nơi vua nghỉ mát. Tháp Tường Long – tháp cổ trên núi. (E2, E3)
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu
- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ thục hành viết "tên" của mình lên sản phẩm, làm thiệp chúc mừng
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Kể câu truyện theo chủ đề,  trong góc sách truyện: Sự tích con rồng cháu tiên, Sự tích hồ Gươm, Quả táo của Bác Hồ.
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm.
- Talk shows: quà lưu niệm vùng biển (E5), Review quê em vùng biển. Tổng kết dự án. (E6)
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Cuộc thi: Mầm non giữ gìn bản sắc Việt
- Tìm kiếm tài năng
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan

	
	Thứ 7
	- Bé đọc thơ hay
- Bé với chữ số
- Vệ sinh đồ chơi
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Bé với tiết tấu
- Vệ sinh đồ chơi
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi với chữ cái
- Trò chơi: bé hát hay
- Vệ sinh đồ chơi
- Chơi tự do theo ý thích














KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ QH – BH LỚP 4 TUỔI B5
Thời gian: Từ 04/5 – 23/5/2026
	
	Dự án học tập: Hải Phòng quê em
Từ ngày 04/5 - 16/5/2026
	Bác Hồ kính yêu
Từ ngày 18/5 – 23/5/2026

	Giáo viên dạy
	Tạ Thị Thanh Hương
	Ngô Thị Thắm
	Tạ Thị Thanh Hương

	HĐH
	Thứ2
	LVPT: PTTM
Hát: Bé yêu biển lắm (E1)
	LVPT: PTTC
Tung bóng lên cao
	LVPT: PTTC
Chạy chậm 60-80m

	
	Thứ3
	LVPT: PTNT
Khám phá biển Đồ Sơn (E2, E3)

	LVPT: PTNT
Tìm hiểu Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (E2, E3)
	LVPT: PTNT
Số 5 (tiết 3)

	
	Thứ4
	LVPT: PTTC 
Trèo qua ghế dài
	LVPT: PTTC-KNXH
An toàn khi đi du lịch biển

	LVPT: PTTM 
Vận động minh họa: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ

	
	Thứ5
	LVPT: PTNN 
Thơ: Quê em ở vùng biển
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái i, t, c 
HĐTN: Làm phở cuốn
	LVPT: PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe: Ai ngoan sẽ được thưởng 

	
	Thứ6
	LVPT: PTTM
Vẽ biển Đồ Sơn
	LVPT: PTTM
Làm quà lưu niệm (E4)
	LVPT: PTTC - KNXH 
Bác Hồ kính yêu

	
	Thứ7
	LVPT: PTTM
Ôn: Vẽ biển Đồ Sơn
	LVPT: PTTM
Ôn: Làm quen chữ cái i, t, c 
	LVPT: PTNN
Ôn: Số 5 (tiết 3)

	
	Thứ2
	- Quan sát: Thời tiết. 
- TCVĐ: Trò chơi: Sóng biển nhấp nhô
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực: Vườn rau
	- Quan sát: Hạt cát.
- TCVĐ: Tung Cao hơn nữa, Bóng ai cao nhất
- Chơi tự do: Trò chơi Hạt cát vui nhộn (làm lâu đài cát)
Trẻ chơi ở các khu vực: Vườn rau
	- Quan sát: Thời tiết buổi sáng
- TCVĐ: Vận động viên nhí
- Chơi tự do: Cho tôi xin rác, phân loại rác: Rác hữa cơ, rác vô cơ, rác thủy tinh,…
Trẻ chơi ở các khu vực: Vườn rau

	
	Thứ4
	- Quan sát: Cây xoài
- TCVĐ: Thử sức cùng đôi chân 
- Chơi tự do: Thí nghiệm: Bong bóng Đại dương
Trẻ chơi ở các khu vực: Khu vườn cổ tích

	- Quan sát: Quả xoài.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Quan sát, sưu tầm một số nguyên liệu để làm đồ lưu niệm: Vỏ ốc, vỏ ngao, thanh gỗ, hột hạt.
Sưu tầm, đồ dùng, nguyên liệu để làm đồ lưu niệm (E4)
 Trẻ chơi ở các khu vực: Khu vườn cổ tích
	- Quan sát: Sự thay đổi của ánh mặt trời theo thời gian
- TCVĐ: đá bóng vào gôn. 
- Chơi tự do: Thí nghiệm: bóng bay tự thổi.
Trẻ chơi ở các khu vực: Khu nhà Mộc


	HĐC
	Thứ2
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h25)
- Quan sát: Bản đồ khu du lịch Đồ Sơn
- Xem vi deo: 15 địa điểm checkin phải đến khi tới Hải Phòng
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h25)
- Trò chuyện, thảo luận, xem video về rèn luyện thói quen bỏ rác đúng nơi quy định. Xem video hướng dẫn bỏ rác đúng nơi quy định
- Gia đình bé cùng đi du lịch biển
- Chơi tự do theo ý thích
	 - Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h00 – 15h25)
- Quan sát: ảnh Bác Hồ
- Tìm hiểu về lá cờ tổ quốc Việt Nam. Dạy bé nhận biết quốc kỳ và tên các nước trên thế giới. Trò chơi: Cờ của quốc gia nào
- Chơi tự do theo ý thích.

	
	Thứ3
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu các khu tắm biển tự nhiên ( Khu1, 2, 3) (E2, E3)
- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về ẩm thực vùng biển: Nem cua bể Nộm sứa Ốc xào cay Thịt trâu chọi...( Nguyên liệu, ccahs chế biến, địa điểm các nhà hàng nổi tiếng)(E2, E3)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa, thời gian, địa điểm, Các hoạt động diễn ra trong  lễ hội chọi Trâu: Rước nước.
Rước trâu. Múa cờ. Đánh trống.(E2, E3)
- TC: Hướng dẫn viên du lịch nhí.
- Tìm hiểu nguyên liệu làm đồ lưu niệm (E2,E3). Xem video quy trình làm một số đồ lưu niệm (E4
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Điều bé muốn nói”
Cô hoặc bạn khác sẽ đóng vai làm “người đối thoại” 
- Phóng sự: Bác Hồ với thiếu niên và nhi đồng
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ4
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về khu bãi biển nhân tạo đồi rồng. (E2, E3)
- TC: Du lịch qua màn ảnh nhỏ
- Làm quen một số bài thơ: Bến Cảng Hải Phòng
- Chơi tự do theo ý thích
	-  Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về lễ hội Đảo Dáu: Có lễ cầu ngư, Có hải đăng.
Người dân cầu mong bình an khi ra biển.(E2, E3)
- Làm quen một số bài thơ: Việt Nam quê hương em. 
- Xem tranh ảnh, video trò chuyện về một số đồ dùng, nguyên liệu chế tạo làm quà lưu niệm.( E2, E3). Phân công trẻ tìm, sưu tầm các nguyên vật liệu làm quà lưu niệm)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Hội thi : Bé phát  âm chuẩn.
- Sân chơi chữ cái.
- Quan sát bóng nắng thay đổi trong ngày. Trò chơi: Chơi cùng chiếc bóng
- Làm quen một số bài thơ: Ảnh Bác.
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(1500– 15h25)
- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu các dịch vụ và trải nghiệm ở biển : Đi cano. Lướt phao. Tàu cao tốc. Chơi cát, xây lâu đài cát. (E2, E3)
- Kể câu truyện theo chủ đề,  trong góc sách truyện: Thánh Gióng.
- Trò chơi: Tìm kiếm tài năng
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h25)
- Bé tham gia lễ hội: Trang trí sân lễ hội, làm hướng dẫn viên giới thiệu lễ hội. (E4)
- Vẽ bản thiết kế quà lưu niệm (E4)
- Trải nghiệm: Làm phở cuốn
- Vệ sinh lớp học.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h25)
- Kể câu truyện theo chủ đề,  trong góc sách truyện: Quả táo của Bác Hồ...
- Thực hành: Lựa chọn các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát trong các hoạt động.
- Hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, Em mơ gặp Bác Hồ
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ6
	- Trò chuyện, xem vieo, tìm hiểu về danh thắng - Di tích:  Đảo Hòn Dấu – có hải đăng. Dinh Vua Bảo Đại – nơi vua nghỉ mát. Tháp Tường Long – tháp cổ trên núi. (E2, E3)
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu
- Trò chuyện, hướng dẫn trẻ thục hành viết "tên" của mình lên sản phẩm, làm thiệp chúc mừng
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Kể câu truyện theo chủ đề,  trong góc sách truyện: Sự tích con rồng cháu tiên, Sự tích hồ Gươm, Quả táo của Bác Hồ.
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm.
- Talk shows: quà lưu niệm vùng biển (E5), Review quê em vùng biển. Tổng kết dự án. (E6)
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Cuộc thi: Mầm non giữ gìn bản sắc Việt
- Tìm kiếm tài năng
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan

	
	Thứ 7
	- Bé đọc thơ hay
- Bé với chữ số
- Vệ sinh đồ chơi
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Bé với tiết tấu
- Vệ sinh đồ chơi
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi với chữ cái
- Trò chơi: bé hát hay
- Vệ sinh đồ chơi
- Chơi tự do theo ý thích




	




